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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Hồng Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Dũng và ông Vũ Quang Yên  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Phương Linh - Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 17/2023/TLST-HS 

ngày 10 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

23/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo; 
 

1. Họ và tên: Vũ Văn L - Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1998 

Tên gọi khác: Không 

Nơi sinh: Huyện Đoan H, tỉnh Phú Th 

Nơi cư trú: Khu 5, xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th 

Nghề nghiệp: Lao động tự do   .   Trình độ học vấn: Lớp 12/12 

Dân tộc; Kinh.   Giới tính; Nam.  Tôn giáo; Không.   Quốc tịch; Việt Nam 

Con ông Vũ Mạnh Th và bà Phạm Thị L 

Có vợ là Đinh Thị Thanh T. Có 01 con sinh năm 2023 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/01/2023 đến ngày 29/01/2023 thì được hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn. Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏ nơi cư trú từ ngày 29/01/2023 đến 

ngày 29/3/2023. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. 
 

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc H - Sinh ngày 01 tháng 7 năm 2001 

Tên gọi khác: Không 

Nơi sinh: Huyện Đoan H, tỉnh Phú Th 

Nơi cư trú: Khu 11, xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th 

Nghề nghiệp: Lao động tự do   .   Trình độ học vấn: Lớp 12/12 

Dân tộc; Kinh.   Giới tính; Nam.  Tôn giáo; Không.   Quốc tịch; Việt Nam 

Con ông Nguyễn Ngọc S và bà Đặng Thị H 

Vợ, con chưa có 
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Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/01/2023 đến ngày 29/01/2023 thì được hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn. Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏ nơi cư trú từ ngày 29/01/2023 đến 

ngày 29/3/2023. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. 
 

3. Họ và tên: Phạm Duy H1 - Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1998 

Tên gọi khác: Không 

Nơi sinh: Huyện Đoan H, tỉnh Phú Th 

Nơi cư trú: Khu 11, xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th 

Nghề nghiệp: Lao động tự do   .   Trình độ học vấn: Lớp 12/12 

Dân tộc; Kinh.   Giới tính; Nam.  Tôn giáo; Không.   Quốc tịch; Việt Nam 

Con ông Phạm Duy Tr và bà Trần Thị H 

Vợ, con chưa có 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/01/2023 đến ngày 29/01/2023 thì được hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn. Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏ nơi cư trú từ ngày 29/01/2023 đến 

ngày 29/3/2023. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. 
 

4. Họ và tên: Trần Ngọc Đ - Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1991 

Tên gọi khác: Không 

Nơi sinh: Huyện Yên B, tỉnh Yên B 

Nơi cư trú: Thôn Minh Th, xã Đại M, huyện Yên B, tỉnh Yên B 

Nghề nghiệp: Lao động tự do   .   Trình độ học vấn: Lớp 11/12 

Dân tộc; Kinh.   Giới tính; Nam.  Tôn giáo; Không.   Quốc tịch; Việt Nam 

Con ông Trần Quang V và bà Vũ Thị L 

Vợ, con chưa có 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân: Ngày 05/7/2013, Công an huyện Đông A, thành phố Hà N xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”, hình thức phạt tiền 

1.500.000.đ. Đã nộp phạt 08/7/2013. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/01/2023 đến ngày 29/01/2023 thì được hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn. Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏ nơi cư trú từ ngày 29/01/2023 đến 

ngày 29/3/2023. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. 

Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. 
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 

Ông Nguyễn Ngọc S; sinh năm 1971 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khu 11, xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 22 giờ 20 phút ngày 27/01/2023, tại phòng bếp nhà ông Nguyễn 

Ngọc Sơn ở khu 11, xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th, tổ công tác thuộc 
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Công an huyện Đoan H kiểm tra, phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang 04 

đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “Ba cây” được thua 

bằng tiền gồm: Trần Ngọc Đ ở xã Đại M, huyện Yên B, tỉnh Yên B; Nguyễn 

Ngọc H; Phạm Duy H và Vũ Văn L đều ở xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú 

Th. 

Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 6.000.000.đ; 36 quân bài Túlơkhơ; 01 chiếu 

nhựa. Ngoài ra còn thu giữ trong túi giả da màu đen đeo trước ngực của Vũ Văn 

L số tiền 400.000.đ; thu giữ trong túi áo khoác ngoài bên trái của Trần Ng Đ số 

tiền 2.000.000.đ; thu giữ trong túi áo khoác ngoài bên phải của Phạm Duy H số 

tiền 3.500.000.đ và thu giữ trong túi quần bên phải của Nguyễn Ngọc H số tiền 

1.040.000.đ. 

Kết quả điều tra xác định như sau: Vào khoảng 21 giờ ngày 27/01/2023, Vũ 

Văn L đến nhà ông Nguyễn Ngọc S ở khu 11, xã Bằng L, huyện Đoan H chơi thì 

gặp Nguyễn Ngọc H (là con trai ông Sơn) đang ở nhà một mình. Thời điểm này 

ông Sơn và vợ là bà Đặng Thị H không có ở nhà. L và H ngồi nói chuyện với 

nhau được khoảng 10 phút thì lần lượt Trần Ngọc Đ, Phạm Duy H và Nguyễn 

Ngọc B đến chơi. Trong lúc ngồi chơi, Lợi rủ mọi người cùng nhau đánh bài 

hình thức “Ba cây” được thua bằng tiền thì H, H1 và Đ đồng ý rồi tất cả cùng 

nhau đi xuống phòng bếp nhà Huy ngồi xuống chiếc chiếu nhựa đã được trải sẵn 

trên nền để cùng đánh bạc.  

Hình thức đánh bạc và tỉ lệ thắng thua như sau: Huy lấy bộ bài Túlơkhơ có 

sẵn trong bếp từ trước, chọn ra 36 quân bài từ quân A (còn gọi là quân Át hoặc 

quân 1) đến quân 9. Mỗi ván bài người cầm chương chia cho mỗi người chơi 03 

quân bài để tính điểm. Nếu tổng điểm của 3 quân bài nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì 

lấy nguyên số điểm, nếu tổng điểm lớn hơn 10 thì lấy số hàng đơn vị là số điểm, 

nếu tổng điểm là 20 thì tính là 10 điểm. Người chơi so sánh điểm với người cầm 

chương, người nào cao điểm hơn thì thắng và được người cầm chương trả 

50.000.đ/người, người nào thấp điểm hơn thì phải trả cho người cầm chương 

50.000.đ/người. Nếu điểm bằng nhau thì so chất theo thứ tự cao đến thấp là Rô 

(♦), Cơ (♥), Tép (♣), Bích (♠), trong đó A là lớn nhất rồi lần lượt từ quân bài 9 

về quân bài 2. Nếu người nào được 10 điểm và thắng trong ván bài đang chơi thì 

được cầm chương và chia bài ván tiếp theo. L, H, H và Đ bắt đầu đánh bạc từ 

khoảng 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 20 phút cùng ngày thì bị tổ công tác thuộc 

Công an huyện Đoan Hùng phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ 

vật chứng như đã nêu trên. Trong lúc các đối tượng đánh bạc thì Nguyễn Ngọc 

B ngồi xem. Tại nơi đánh bạc còn có Đặng Việt H và Nguyễn Ngọc T cùng ở xã 

Bằng L, huyện Đoan H đến chơi nhà Lợi nhưng chỉ ngồi xem, không tham gia 

đánh bạc. 

Về số tiền sử dụng đánh bạc như sau: Nguyễn Ngọc H mang theo 

2.340.000.đ, sử dụng 1.300.000.đ để đánh bạc; Vũ Văn L mang theo 

1.600.000.đ, sử dụng 1.200.000.đ để đánh bạc; Phạm Duy H mang theo 
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4.500.000.đ, sử dụng 1.000.000.đ để đánh bạc và Trần Ngọc Đ mang theo 

4.500.000.đ, sử dụng 2.500.000 đồng để đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng đánh 

bạc và thu giữ tại chiếu bạc là là 6.000.000.đ. 
 

Bản Cáo trạng số 19/CT-VKS.ĐH ngày 07/4/2023, Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Đoan Hùng truy tố các bị cáo Vũ Văn L, Nguyễn Ngọc H, Phạm Duy H 

và Trần Ngọc Đ về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật 

Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy 

tố và đề nghị Hội đồng xét xử như sau: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ 

luật Hình sự: Đề nghị phạt bị cáo Vũ Văn L và bị cáo Trần Ngọc Đ mỗi bị cáo 

từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ nhưng trừ cho các bị cáo thời gian đã 

bị tạm giữ. Miễn khấu trừ thu nhập nhưng buộc các bị cáo phải có nghĩa vụ lao 

động phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 của Bộ 

luật Hình sự: Đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H và Phạm Duy H mỗi bị cáo từ 

20.000.000.đ đến 25.000.000.đ để sung quỹ Nhà nước. 

Không áp dụng phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Ngoài ra Kiểm sát viên còn đề nghị tịch thu số tiền 6.000.000.đ đã sử dụng 

đánh bạc để sung quỹ Nhà nước; tịch thu 36 quân bài Túlơkhơ và 01chiếc chiếu 

nhựa cũ để tiêu hủy; trả lại cho bị cáo Lsố tiền 400.000.đ; trả cho bị cáo Đ số tiền 

2.000.000.đ; trả cho bị cáo H số tiền 3.500.000.đ và trả cho bị cáo H số tiền 

1.040.000.đ vì không sử dụng để đánh bạc. 

Sau khi nghe Kiểm sát viên trình bày luận tội, các bị cáo đều thừa nhận hành 

vi phạm tội của mình, không oan. Các bị cáo không tự bào chữa, không tranh 

luận mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử cho loại hình phạt nhẹ nhất. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 

[1]. Kết quả điều tra cùng với lời khai của các bị cáo đã xác định: Vào khoảng 21 

giờ 30 phút ngày 27/01/2023, tại nhà ở của ông Nguyễn Ngọc S thuộc khu 11, xã 

Bằng L, huyện Đoan H các bị cáo Vũ Văn L, Nguyễn Ngọc H, Phạm Duy H và Trần 

Ngọc Đ đã trực tiếp đánh bạc với nhau dưới hình thức đánh “Ba cây” được thua 

bằng tiền. Cho đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, khi đang sát phạt nhau thì bị Công an 

huyện Đoan H kiểm tra phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 

6.000.000.đ cùng 36 quân bài Túlơkhơ và 01 chiếc chiếu nhựa là công cụ phương 

tiện sử dụng để đánh bạc. 

Số tiền mà các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc cụ thể như sau: Nguyễn Ngọc Huy 

sử dụng 1.300.000.đ; Vũ Văn L sử dụng 1.200.000.đ; Phạm Duy H sử dụng 

1.000.000.đ và Trần Ngọc Đ sử dụng 2.500.000.đ. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng 

đánh bạc và thu tại chiếu bạc là 6.000.000.đ. 
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Ngoài lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, thì hành vi phạm tội còn được 

chứng minh bằng các tài liệu chứng cứ khác gồm: Biên bản phạm tội quả tang, tiền 

thu trên chiếu bạc, bài Túlơkhơ, chiếu nhựa là những công cụ sử dụng để đánh bạc 

cùng với lời khai của chính các bị cáo tại Cơ quan điều tra và lời khai của những 

người làm chứng….Các tài liệu chứng cứ và vật chứng đều hoàn toàn phù hợp với 

nhau, phù hợp với thời gian địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, phù hợp với các 

tình tiết sự kiện khác của vụ án và đều được thu thập, kiểm tra đánh giá đầy đủ, toàn 

diện khách quan đúng quy định của pháp luật. Như vậy, với số tiền thu giữ tại chiếu 

bạc là 6.000.000.đ thì các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” 

và việc truy tố, xét xử các bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật 

Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. 

Điều luật quy định: "1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào 

được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 

đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này 

hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”. 
 

[2]. Mặc dù tội phạm mà các bị cáo đã thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự xã 

hội. Bản thân các bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức hành vi đánh bạc là trái pháp 

luật, cờ bạc là tệ nạn xã hội cần phải xóa bỏ và là một trong những nguyên nhân gây 

ra các loại tội phạm khác, mọi hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào 

đều bị Nhà nước nghiêm cấm và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng chỉ 

vì ham lợi bất chính nên vẫn cố ý phạm tội vì vậy cần phải có hình phạt phù hợp, 

tương xứng để giáo dục các bị cáo 
 

[3]. Về vai trò, nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm 

hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Bị cáo Vũ Văn L là người khởi xướng việc đánh bạc, bị cáo Trần Ngọc Đ sử 

dụng số tiền đánh bạc nhiều nhất, các bị cáo đều tham gia đánh bạc một cách tích 

cực cho đến khi bị phạt hiện do đó mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương 

ứng với vai trò và mức độ hành vi phạm tội mà mình đã thực hiện. 

Các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thực sự thành khẩn và hối hận về 

hành vi phạm tội của mình nên đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự mà không phải 

chịu tình tiết tăng nặng nào. 

Căn cứ vào tính chất,  mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm 

nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã cân nhắc thấy rằng: Đối với bị cáo Trần 

Ngọc Đ và bị cáo Vũ Văn L có nơi cư trú ổn định rõ ràng, có khả năng tự cải tạo 
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ngoài xã hội mà không ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương vì vậy chỉ cần 

áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật 

Hình sự để cho các bị cáo được tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự quản lý giám sát của 

chính quyền địa phương và gia đình. Còn đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H và bị cáo 

Phạm Duy H xét chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ tác dụng răn 

đe giáo dục các bị cáo sửa chữa lỗi lầm để trở thành những công dân tốt. 
   

[4]. Về khấu trừ thu nhập theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Hình sự: 

Bị cáo Vũ Văn Lvà bị cáo Trần Ngọc Đ bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ 

nhưng do các bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không khấu 

trừ thu nhập nhưng cần buộc các bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động 

phục vụ cộng động theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Hình sự. 
  

[5]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình 

sự, thì các bị cáo còn có thể bị phạt một khoản tiền để sung quỹ Nhà nước nhưng các 

bị cáo bị phạt cải tạo không giam giữ không có tài sản riêng, là lao động tự do thu 

nhập không ổn định nên không áp dụng. Các bị cáo khác bị áp dụng hình phạt chính 

là phạt tiền nên cũng không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 
 

[6]. Về vật chứng của vụ án: 

- Đối với 36 quân bài Túlơkhơ là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc phải tịch 

thu tiêu hủy; 

- Đối với 01 chiếc chiếu nhựa cũ của gia đình ông Nguyễn Ngọc S mà các bị cáo 

đã sử đụng dể đánh bạc không còn giá trị sử dụng nên cũng tịch thu tiêu hủy; 

- Đối với số tiền 6.000.000.đ thu giữ tại chiếu bạc là tiền mà các bị cáo đã sử 

dụng vào việc đánh bạc phải tịch thu để nộp ngân sách Nhà nước; 

- Đối với số tiền thu giữ trên người của các bị cáo gồm: Của Vũ Văn L 

400.000.đ; của Trần Ngọc Đ 2.000.000.đ; của Phạm Duy Hiếu 3.500.000.đ và của 

Nguyễn Ngọc H 1.040.000.đ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định là tài sản 

hợp pháp của các bị cáo, không sử dụng số tiền này vào việc đánh bạc nên trả lại 

cho các bị cáo nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 
 

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 
 

 

 [8]. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã trình bày luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử 

kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt đối với từng bị 

cáo và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù 

hợp với các quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 
 
 

 [9]. Căn cứ vào diễn biến và kết quả tranh tụng tại phiên tòa cùng các tài liệu 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận: Trong quá trình điều tra, truy 

tố, các quyết định và hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; của Viện 

Kiểm sát, Kiểm sát viên đều chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra đều hợp pháp, phản ánh 
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đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến tại phiên tòa và có đủ căn 

cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật 

Hình sự: 

 + Xử phạt bị cáo Vũ Văn L 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội 

“Đánh bạc”, nhưng được trừ 02 (hai) ngày tạm giữ (từ ngày 27/01/2023 đến ngày 

29/01/2023) quy đổi thành 06 (sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo Vũ Văn L 

còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám sát 

giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Vũ Văn L cho Ủy ban nhân dân xã Bằng L, huyện Đoan H, tỉnh Phú 

Th giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo L có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 
 

+ Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Đ 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội 

“Đánh bạc”, nhưng được trừ 02 (hai) ngày tạm giữ (từ ngày 27/01/2023 đến ngày 

29/01/2023) quy đổi thành 06 (sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo Trần Ngọc 

Đ còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày cải tạo không giam 

giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám 

sát giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Trần Ngọc Đ cho Ủy ban nhân dân xã Đại M, huyện Yên B, tỉnh 

Yên B giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo Đ 

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Buéc bÞ c¸o Trần Ngọc Đ và bị cáo Vũ Văn L ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc 

lao ®éng phôc vô céng ®ång trong thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam 

gi÷ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 36 cña Bé luËt H×nh sù. 

Trường hợp người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án hình sự. 
 

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự: 

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 22.000.000.đ (hai mươi hai triệu đồng) về tội 

“Đánh bạc” để nộp ngân sách Nhà nước. 
 

+ Xử phạt bị cáo Phạm Duy H1 22.000.000.đ (hai mươi hai triệu đồng) về tội 

“Đánh bạc” để nộp ngân sách Nhà nước. 
 

- C¨n cø ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 46; ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 47 cña Bé luËt H×nh sù; 

kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 106 cña Bé luËt Tè tông h×nh sù: 
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+ TÞch thu 36 quân bµi Tól¬kh¬, 01 chiếc chiếu nhựa đã cũ không còn giá trị sử 

dụng để tiêu hủy; 

 + TÞch thu sè tiÒn 6.000.000.® (sáu triệu đồng) là tiền sử dụng vào việc đánh bạc 

để nộp ngân sách Nhà nước; 

 + Trả lại cho bị cáo Vũ Văn L số tiền 400.000.đ (bốn trăm nghìn đồng); trả cho 

bị cáo Trần Ngọc Đ số tiền 2.000.000.đ (hai triệu đồng); trả cho bị cáo Phạm Duy 

H1 số tiền 3.500.000.đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng) và trả lại cho bị cáo Nguyễn 

Ngọc H số tiền 1.040.000.đ (một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) nhưng tiếp 

tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

 (Toàn bộ số tiền cùng những vật chứng trên hiện đều đang bị tạm giữ tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng và có đặc điểm như trong biên bản giao 

nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 10/4/2023 giữa Cơ quan điều tra Công an 

huyện Đoan Hùng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng có lưu trong 

hồ sơ vụ án). 

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội khóa 14: Các bị cáo Vũ Văn L, Trần Ngọc Đ, Phạm Duy H và Nguyễn Ngọc H1 

mỗi bị cáo phải nộp 200.000.đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án 

được niêm yết theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh, huyện; 

- Công an huyện; 

- Thi hành án hình sự, dân sự; 

- UBND xã Bằng Luân,h. Đoan Hùng; 

- UBND xã Đại Minh, h. Yên Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

- Các bị cáo, người liên quan; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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Toµ ¸n nh©n d©n 

HuyÖn ®oan hïng 

tØnh phó thä 
___________________________________ 

 
 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

________________________________________________________________ 

 

Biªn b¶n NghÞ ¸n 
  

Vµo håi          giê         ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2023 

T¹i Trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn §oan Hïng, tØnh Phó Thä 
 

Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng T¹ Hång TuÊn 

C¸c héi thÈm nh©n d©n: ¤ng Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Quang Yên 

TiÕn hµnh nghÞ ¸n vô ¸n h×nh sù s¬ thÈm thô lý sè 17/2023/TLST-HS ngµy 10 

th¸ng 4 n¨m 2023 ®èi víi c¸c bÞ c¸o: 
 

1. Họ và tên: Vũ Văn Lợi - Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1998 

Nơi cư trú: Khu 5, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Nghề nghiệp: Lao động tự do   
 

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huy - Sinh ngày 01 tháng 7 năm 2001 

Nơi cư trú: Khu 11, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Nghề nghiệp: Lao động tự do    
 

3. Họ và tên: Phạm Duy Hiếu - Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1998 

Nơi cư trú: Khu 11, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Nghề nghiệp: Lao động tự do 
 

4. Họ và tên: Trần Ngọc Điệp - Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1991 

Nơi cư trú: Thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

Nghề nghiệp: Lao động tự do    
        

C¨n cø vµo §iÒu 299 vµ §iÒu 326 cña Bé luËt Tè tông h×nh sù;  

C¨n cø c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc xem xÐt t¹i phiªn tßa, kÕt qu¶ tranh 

tông t¹i phiªn tßa, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
 

Héi ®ång xÐt xö th¶o luËn, biÓu quyÕt, quyÕt ®Þnh 

c¸c vÊn ®Ò cña vô ¸n nh­ sau: 
 

1. Vô ¸n kh«ng thuéc tr­êng hîp ph¶i t¹m ®×nh chØ hoÆc ph¶i tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu 

tra bæ sung; 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
 

2. C¸c chøng cø, tµi liÖu do C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn; ViÖn kiÓm s¸t, KiÓm 

s¸t viªn thu thËp ®Òu ®­îc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ, toµn diÖn kh¸ch quan, ®óng 

quy ®Þnh cña Bé luËt Tè tông h×nh sù; c¸c chøng cø, tµi liÖu kh¸c do bÞ c¸o vµ nh÷ng 

ng­êi tham gia tè tông cung cÊp ®Òu hîp ph¸p. Toµn bé c¸c tµi liÖu, chøng cø ®· thu 

thËp ®¶m b¶o ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt vô ¸n; 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
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3. Cã ®Çy ®ñ c¨n cø ®Ó kÕt téi c¸c bÞ c¸o. Cô thÓ téi danh, ®iÒu luËt ¸p dông vµ 

h×nh ph¹t ®èi víi tõng bÞ c¸o nh­ sau: 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật 

Hình sự: 

 + Xử phạt bị cáo Vũ Văn Lợi 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội 

“Đánh bạc”, nhưng được trừ 02 (hai) ngày tạm giữ (từ ngày 27/01/2023 đến ngày 

29/01/2023) quy đổi thành 06 (sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo Vũ Văn Lợi 

còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám sát 

giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Vũ Văn Lợi cho Ủy ban nhân dân xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị 

cáo Lợi có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, 

giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
 

+ Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Điệp 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội 

“Đánh bạc”, nhưng được trừ 02 (hai) ngày tạm giữ (từ ngày 27/01/2023 đến ngày 

29/01/2023) quy đổi thành 06 (sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo Trần Ngọc 

Điệp còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày cải tạo không giam 

giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám 

sát giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Trần Ngọc Điệp cho Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia 

đình bị cáo Điệp có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 

+ Buéc bÞ c¸o Trần Ngọc Điệp và bị cáo Vũ Văn Lợi ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng 

viÖc lao ®éng phôc vô céng ®ång trong thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng 

giam gi÷ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 36 cña Bé luËt H×nh sù. 

Trường hợp người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án hình sự. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật 

Hình sự: 

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huy 22.000.000.đ (hai mươi hai triệu đồng) về 

tội “Đánh bạc” để nộp ngân sách Nhà nước. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
 

+ Xử phạt bị cáo Phạm Duy Hiếu 22.000.000.đ (hai mươi hai triệu đồng) về tội 

“Đánh bạc” để nộp ngân sách Nhà nước. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
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4. VÒ vËt chøng cña vô ¸n: C¨n cø ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 46; ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 

47 cña Bé luËt H×nh sù; kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 106 cña Bé luËt Tè tông 

h×nh sù: 

+ TÞch thu 36 quân bµi Tól¬kh¬, 01 chiếc chiếu nhựa đã cũ không còn giá trị sử 

dụng để tiêu hủy; 

 + TÞch thu sè tiÒn 6.000.000.® (sáu triệu đồng) là tiền sử dụng vào việc đánh bạc 

để nộp ngân sách Nhà nước; 

 + Trả lại cho bị cáo Vũ Văn Lợi số tiền 400.000.đ (bốn trăm nghìn đồng); trả 

cho bị cáo Trần Ngọc Điệp số tiền 2.000.000.đ (hai triệu đồng); trả cho bị cáo Phạm 

Duy Hiếu số tiền 3.500.000.đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng) và trả lại cho bị cáo 

Nguyễn Ngọc Huy số tiền 1.040.000.đ (một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) 

nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

 (Toàn bộ số tiền cùng những vật chứng trên hiện đều đang bị tạm giữ tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng và có đặc điểm như trong biên bản giao 

nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 10/4/2023 giữa Cơ quan điều tra Công an 

huyện Đoan Hùng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng có lưu trong 

hồ sơ vụ án). 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
 

6. VÒ ¸n phÝ h×nh sù: C¨n cø kho¶n 2 §iÒu 136 cña Bé luËt Tè tông h×nh sù; ®iÓm 

a, kho¶n 1 §iÒu 23 NghÞ quyÕt sè: 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12//2016 cña ñy 

ban Th­êng vô Quèc héi khãa 14: Các bị cáo Vũ Văn Lợi, Trần Ngọc Điệp, Phạm 

Duy Hiếu và Nguyễn Ngọc Huy mỗi bị cáo phải nộp 200.000.đ (hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
 

7. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö; c¸c hµnh vi vµ quyÕt ®Þnh tè tông cña 

C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn; cña ViÖn KiÓm s¸t, KiÓm s¸t viªn ®Òu chÊp hµnh 

®óng c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt Tè tông h×nh sù; 
 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 3/3. 
 

NghÞ ¸n kÕt thóc håi      giê     phót cïng ngµy. 

Biªn b¶n nghÞ ¸n ®· ®­îc ®äc l¹i cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö cïng 

nghe vµ ký tªn. 
 

     Thµnh viªn héi ®ång xÐt xö 

 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 
T¹ Hång TuÊn 
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